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	STT
	Tên thủ tục hành chính/DVCTT
	Lĩnh vực
	Ghi chú

	I
	NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 
	
	02

	1 
	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Môi trường
	

	2 
	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	Môi trường
	

	II
	NGÀNH TÀI CHÍNH 
	
	04 

	3 
	Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
	Công sản
	

	4 
	Thanh lý tài sản công
	Công sản
	

	5 
	Điều chuyển tài sản công
	Công sản
	

	6 
	Bán tài sản công
	Công sản
	

	7 
	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
	Công sản
	

	III
	NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
	
	09

	8 
	Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
	Văn bằng, chứng chỉ
	

	9 
	Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
	Giáo dục tiểu học
	

	10 
	Tuyển sinh trung học cơ sở
	Giáo dục trung học
	

	11 
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	Giáo dục trung học
	

	12 
	Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân
	

	13 
	Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân
	

	14 
	Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân
	

	15 
	Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân
	

	16 
	Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
	Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân
	

	IV
	NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
	
	13

	17 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
	Kinh doanh khí
	

	18 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện
	An toàn thực phẩm
	

	19 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện
	An toàn thực phẩm
	

	20 
	Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	21 
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	22 
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	23 
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	24 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điểu kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
	Lĩnh vực kinh doanh khí
	

	25 
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điểu kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
	Kinh doanh khí
	

	26 
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	27 
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	28 
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	29 
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Lưu thông hàng hóa trong nước
	

	V
	NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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	30 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
	Đường thủy nội địa
	

	31 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.
	Đường thủy nội địa
	

	32 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.
	Đường thủy nội địa
	

	33 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký.
	Đường thủy nội địa
	

	34 
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký.
	Đường thủy nội địa
	

	35 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
	Đường thủy nội địa
	

	36 
	Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.
	Đường thủy nội địa
	

	37 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người. 
	Đường thủy nội địa
	

	38 
	Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người.
	Đường thủy nội địa
	

	VI
	NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	04

	39 
	Đăng ký tổ chức lễ hội
	Văn hóa cơ sở
	

	40 
	Thông báo tổ chức lễ hội
	Văn hóa cơ sở
	

	41 
	Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
	Văn hóa cơ sở
	

	42 
	Xét tặng Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hằng năm
	Văn hóa cơ sở
	

	VII
	NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
	
	22

	43 
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	

	44 
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	

	45 
	[bookmark: _GoBack]Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	

	46 
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	

	47 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	

	48 
	Đăng ký Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	49 
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	50 
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	51 
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	52 
	Đăng ký khi Hợp tác xã chia
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	53 
	Đăng ký khi Hợp tác xã tách
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	54 
	Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	55 
	Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	56 
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	57 
	Giải thể tự nguyện Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	58 
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	59 
	Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	60 
	Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	61 
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	62 
	Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	63 
	Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	

	VIII
	NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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	64 
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
	Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	

	65 
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực)
	Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	

	66 
	Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	IX
	NGÀNH NỘI VỤ
	
	14

	67 
	Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	

	68 
	Thủ tục sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	

	69 
	Thủ tục đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	

	70 
	Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	

	71 
	Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường
	Hội, tổ chức phi Chính phủ
	

	72 
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	Thi đua khen thưởng
	

	73 
	Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
	Thi đua khen thưởng
	

	74 
	Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
	Thi đua khen thưởng
	

	75 
	Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
	Thi đua khen thưởng
	

	76 
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
	Thi đua khen thưởng
	

	77 
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
	Thi đua khen thưởng
	

	78 
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
	Thi đua khen thưởng
	

	79 
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình
	Thi đua khen thưởng
	

	80 
	Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	

	X
	NGÀNH TƯ PHÁP 
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	81 
	Xác nhận thông tin hộ tịch
	Hộ tịch
	

	82 
	Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	Hộ tịch
	

	83 
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	Hộ tịch
	

	84 
	Cấp bản sao từ sổ gốc
	Chứng thực
	

	85 
	Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
	Hòa giải ở cơ sở
	

	XI
	NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	02

	86 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
	

	87 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
	Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
	








